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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
            Trong trường Tiểu học, môn Tiếng Việt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh bởi nó là môn học cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết trong giao tiếp hằng ngày. Nó giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng. Ở bậc Tiểu học nói chung và ở lớp 4 nói riêng, phân môn Luyện từ và câu của môn Tiếng Việt chiếm một vị trí quan trọng, một trong những nhiệm vụ đó là làm giàu vốn từ cho học sinh và trang bị cho các em một số kiến thức về từ, câu. Từ và câu có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống ngôn ngữ, nó giúp rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh tiểu học thông qua việc phát triển vốn từ, rèn luyện kĩ năng dùng từ chính xác, rèn luyện kỹ năng tạo lập từ và sử dụng từ phù hợp với tình huống giao tiếp. Chính vì lẽ đó, việc nghiên cứu, tìm tòi làm thế nào để dạy tốt phân môn Luyện từ và câu là việc làm không thể thiếu được đối với mỗi giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Khi dạy học cần giúp cho các em có lòng say mê, hứng thú học môn Tiếng Việt nhằm tiếp thu bài vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng. Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy việc tổ chức các hình thức trò chơi trong dạy học phân môn Luyện từ và câu này là rất cần thiết. Trò chơi giúp cho học sinh tham gia vào hoạt động thực hành rèn luyện kỹ năng, đồng thời tiếp thu kiến thức một cách tự giác và hứng thú, kích thích sự tìm tòi, khám phá ham hiểu biết, tạo cơ hội cho các em cùng được giao lưu hợp tác, chia sẻ, với nhau giữa cá nhân - cá nhân, cặp đôi - cặp đôi, nhóm - nhóm ... Thông qua trò chơi học tập ở phân môn Luyện từ và câu học sinh được phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất giúp cho việc học tập nhẹ nhàng hơn. Đồng thời đáp ứng được hai nhu cầu đó là “nhu cầu vui chơi và nhu cầu học tập”, đây là một hình thức đang được xã hội quan tâm. Vì học sinh Tiểu học là “Tiềm năng phát triển” nên người giáo viên phải biết sáng tạo, sử dụng hài hoà các phương pháp khác nhau để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và vận dụng vào thực tế, tức là phát triển ở học sinh khả năng giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Chính vì lẽ đó, bằng tình thương và trách nhiệm với học sinh, nhiều năm qua tôi đã tìm tòi, học hỏi với mong muốn được góp thêm nhiều trò chơi học tập vào các tiết học Luyện từ và câu. Tôi thấy những trò chơi ấy thật sự có hiệu quả trong giờ học, lại dễ tổ chức, dễ thực hiện, tiết học lại sôi nổi gây hứng thú cho học sinh. Vì thế cho nên tôi đã chọn đề tài: “Vận dụng trò chơi vào dạy một số kiểu bài Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4 để dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh”. Tôi rất mong được chia sẻ cùng với các bạn đồng nghiệp.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Dạy phân môn Luyện từ và câu là nhằm mở rộng, hệ thống hóa làm phong phú vốn từ của học sinh, cung cấp cho học sinh những hiểu biết sơ giản, rèn cho học sinh kỹ năng dùng từ đặt câu để thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình một cách tốt nhất. Luyện từ và câu có vai trò hướng dẫn học sinh trong việc nghe, nói, đọc, viết, phát triển ngôn ngữ và trí tuệ của các em. Trong Tiếng Việt, phân môn Luyện từ và câu làm giàu vốn từ cho học sinh và phát triển năng lực dùng từ đặt câu của các em; cung cấp một số kiến thức về từ và câu.
     
Học tốt môn học này sẽ tạo tiền đề cho các em học tốt những môn học khác, không những thế mà còn giúp các em có kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp hằng ngày.

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khách thể :  Học sinh lớp 4A1 - Năm học: 2022 - 2023

2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Vận dụng trò chơi khi dạy kiểu bài “Mở rộng vốn từ” trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4
IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: 

- Phân tích tổng hợp tài liệu, hệ thống hóa, khái quát hóa một số vấn đề lí luận có liên quan đến dạy – học phân môn Luyện từ và câu lớp 4.
 2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 
Thông qua các tiết dạy tại lớp để rút kinh nghiệm hướng dẫn học sinh mở rộng vốn từ. Thông qua việc kiểm tra, chữa bài để tìm hiểu những sai sót của học sinh. Tích cực dự giờ đồng nghiệp, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp. Tham gia thao giảng ở trường, bài dạy mẫu, học hỏi đồng nghiệp để có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ học.
 3.Phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê chất lượng

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
a. Thời gian nghiên cứu:
Qua nhiều năm giảng dạy và cụ thể là từ năm học: 2021 – 2022, 2022 – 2023.

b. Kế hoạch nghiên cứu: 

· Th¸ng 9  -  2022: Nghiªn cøu, đ¨ng ký tªn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

· Tõ th¸ng 10 - 2022  ®Õn th¸ng 2 - 2023:  X©y dùng ®Ò c­¬ng - nghiªn cøu ®iÒu tra lµm thùc nghiÖm. 

· Th¸ng 3:  ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm và hoàn thiÖn, nép s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.
VI.NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI: 
  
Việc tạo trò chơi trong dạy học phân môn LTVC ở lớp 4 cho học sinh không phải là đề tài mới, đã được rất nhiều người nghiên cứu nhưng làm thế nào để trò chơi có hiệu quả nhất, học sinh làm toán được tốt nhất ?  Đó chính là điều tôi muốn trình bày trong đề tài này. Vì vậy trong quá trình giảng dạy tôi tiếp tục tìm ra một số trò chơi khi dạy kiểu bài  “Mở rộng vốn từ” đã mang lại hiệu quả đáng kể. Cụ thể là:  Vận dụng thêm một số trò chơi khi dạy kiểu bài “Mở rộng vốn từ” như  mở rộng vốn từ qua trò chơi: tiếp sức;  tìm từ theo nét nghĩa; thi đặt câu;  thi Tìm từ ẩn nấp; trò chơi kéo co; nhanh lên bạn ơi; truyền điện; ô chữ kì diệu... 
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I.CƠ SỞ LÍ LUẬN
      
Trong chương trình Tiếng Việt ở bậc Tiểu học phân môn Luyện từ và câu chiếm một vị trí quan trọng. Nó làm giàu vốn từ cho học sinh và trang bị cho các em một số kiến thức về từ, câu. Vì vậy việc nghiên cứu, tìm tòi để dạy tốt môn Luyện từ và câu là việc làm không thể thiếu được đối với mỗi giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Tôi nhận thức được hoạt động trò chơi học tập là một hình thức hoạt động thường được đông đảo học sinh hứng thú hưởng ứng trong và ngoài lớp học. Tham gia vào các trò chơi học tập, học sinh được rèn luyện, phát triển về cả trí tuệ, thể lực và nhân cách.
     
Chơi là một nhu cầu cần thiết đối với học sinh Tiểu học, có thể nói nó quan trọng như ăn, ngủ, học tập trong đời sống các em. Chính vì vậy các em luôn tìm mọi cách và tranh thủ thời gian trong mọi điều kiện để chơi. Được chơi các em sẽ tham gia hết sức tự giác và chủ động. Khi chơi các em biểu lộ tình cảm rất rõ ràng như niềm vui khi chiến thắng và buồn bã khi thất bại, vui mừng khi thấy đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, bản thân các em thấy băn khoăn khi không làm tốt được nhiệm vụ của mình. Vì tập thể mà các em khắc phục khó khăn, phấn đấu hết khả năng để mang lại kết quả cho tổ, nhóm trong đó có mình. Đây chính là đặc tính thi đua rất cao của các trò chơi.

     
Trò chơi học tập làm thay đổi hình thức hoạt động học tập của học sinh, tạo ra bầu không khí dễ chịu thoải mái trong giờ học, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự giác tích cực, giúp học sinh rèn luyện củng cố kiến thức đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm được tích luỹ qua hoạt động chơi. Qua đó còn rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ, nhờ sử dụng trò chơi học tập mà quá trình dạy học trở thành một hoạt động vui và hấp dẫn hơn, cơ hội học tập đa dạng hơn.

  Trò chơi không chỉ là phương tiện mà còn là phương pháp giáo dục. Như Bác Hồ đã nói: “Trong lúc học cũng cần cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần cho chúng học”. 
II.CƠ SỞ THỰC TIỄN
    Ở lứa tuổi Tiểu học cơ thể của trẻ đang trong thời kỳ phát triển hay nói cụ thể là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể làm lâu một cử động đơn điệu, dễ mệt. Trong giờ học, c¸c em lµ chñ thÓ nhËn thøc. VËy nªn khi gi¶ng d¹y, gi¸o viªn tÝch cùc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm nhËn thøc cña løa tuæi häc sinh ®Ó cã nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc ®Õn qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc cña trÎ. Ng­êi gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn kÝch thÝch häc sinh häc tËp nh­ : động viên, khen ngîi, tuyªn d­¬ng,… t¹o høng thó cho häc sinh ph¸t triÓn ghi nhí c¸c biÓu t­îng, kh¸i niÖm kiÕn thøc ®Õn tõ c¶ 5 gi¸c quan nghe, nh×n sê mã, nÕm, ngöi. V× thÕ gi¸o viªn cÇn thay ®æi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng lµm phong phó c¸c ho¹t ®éng häc tËp, t¨ng c­êng ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t tri gi¸c cña häc sinh ®Ó gióp c¸c em chñ ®éng tiÕp thu tri thøc, kh¾c s©u vµ nhí l©u kiÕn thøc bµi häc.

Tãm l¹i: ViÖc thay ®æi c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc cho phï hîp víi néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p häc: hình thành và phát triển năng lực và giáo dục phẩm chất cho học sinh. Néi dung häc tËp cña m«n häc tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập, nhất là những hoạt động trải nghiệm; tổ chức hoạt động tìm hiểu, điều tra, khám phá; hướng dẫn học sinh học tập cá nhân, nhóm để tạo ra các sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh vận dụng được những điều đã học vào đời sống.
 III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG
1. Thuận lợi :

a. Gi¸o viªn:  C¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c tæ chøc x· héi rÊt quan t©m ®Õn viÖc d¹y vµ häc cña häc sinh; ban gi¸m hiÖu, tæ chuyªn m«n cña tr­êng, cña phßng gi¸o dôc gióp ®ì th­êng xuyªn vµ kÞp thêi trong vÊn ®Ò chuyªn m«n. Gi¸o viªn ®­îc häc tËp c¸c chuyªn san, tham gia dù c¸c chuyªn ®Ò cña phòng, của trường, ®Æc biÖt lµ ®­îc tiÕp cËn víi viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y.
     Đa số giáo viên có năng lực, nhiệt tình, biết sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, có sự chuẩn bị chu đáo cho các giờ dạy để được học hỏi chuyên môn. C¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trong khèi 4 ®­îc dù giê gãp ý giê d¹y, thao gi¶ng th­êng xuyªn vµ cïng c¸c gi¸o viªn khèi kh¸c tham gia cïng. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn tự nghiên cứu các tài liệu, sách báo, học tập đồng nghiệp, vận dụng phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 
   b. Häc sinh: Trường tôi là trường có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Các phòng học có đủ đèn, quạt ánh sáng cho học sinh. Bàn ghế vừa tầm vóc học sinh. Đa số phụ huynh học sinh quan tâm nên học sinh có đầy đủ sách vở, đồ dùng để học tập.               Học sinh tư duy đang chuyển dần từ trực quan hành động sang tư duy hình tượng, tư duy trừu tượng. Do đó các em rất hứng thú với các trò chơi trí tuệ. Học sinh Tiểu học rất thích tham gia các trò chơi học tập “Học mà chơi – chơi mà học” sẽ mang lại hiệu quả cao trong giờ học. Các em rất hồn nhiên, trong sáng, trung thực và đoàn kết với bạn bè, muốn làm chủ bản thân, thích tìm tòi, khám phá cái mới lạ. Học sinh Tiểu học có tính thi đua cao. 
2. Khó khăn: 
      Tr­êng tôi lµ mét tr­êng xa trung t©m cña huyện, ®a sè häc sinh lµ con em n«ng d©n lao ®éng tự do hoặc có bố mẹ đi làm ăn xa gửi con cái cho ông bà nên việc học tập chưa được quan tâm đúng mức. Do ®ã c¸c em rÊt nhót nh¸t, rôt rÌ khi giao l­u, tiÕp xóc víi mäi ng­êi kh«ng m¹nh d¹n, tù tin nh­ nh÷ng häc sinh ë c¸c vïng gÇn thÞ x·, thị trấn. Khả năng nhận thức của các em trong một lớp không đều. 

 Lớp t«i chủ nhiệm cã một số em nam hiÕu đéng, một số học sinh chưa chăm học, học còn yếu nên tự ti, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động học tập và vốn từ của các em rất hạn chế, các em còn lúng túng khi dùng từ diễn đạt. Việc chuẩn bị bài của học sinh chưa chu đáo. Thể hiện trò chơi học tập của các em chưa tự nhiên. Tài liệu tham khảo về các trò chơi học tập có ít, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nghiên cứu bài dạy của giáo viên. Giáo viên khi dạy thì chưa vận dụng hết các hình thức tổ chức trò chơi trong dạy học để gây hứng thú trong học tập cho học sinh, giờ học còn nặng nề, đôi khi lại quá rập khuôn, máy móc dẫn đến hiệu quả học tập còn chưa cao.
3. Nguyên nhân của những tồn tại: 

 * Về phía giáo viên:  Trong dạy học giáo viên còn áp dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học còn cứng nhắc, dập khuôn. Việc áp dụng các trò chơi 
trong dạy học chưa phong phú, chưa đem lại hiệu quả.
    - Thái độ của cô đối với trò khi tìm từ và sử dụng từ chưa được thân mật.

 * Về phía học sinh:

    - Học sinh tiểu học còn nhiều hạn chế trong nhận thức; tri giác của các em gắn liền với hành động trên đồ vật cụ thể sinh động các em hay chú ý đến cái mới lạ, cái hấp dẫn, cái đập vào mắt hơn là câu chữ trừu tượng.

    - Một số học sinh còn nhút nhát không dám đưa từ, câu mình tìm, đặt được vì sợ sai mặc dù mình tìm đúng.

    - Học sinh Tiểu học nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên. 

    - Môi trường giao tiếp chưa mở rộng chỉ là lớp học và gia đình nên khả năng giao tiếp còn nhiều hạn chế.

4. Kết quả của thực trạng:

   
 Năm học 2022 - 2023 tôi được nhà trường phân công trực tiếp giảng dạy  lớp 4A1. Trong quá trình giảng dạy, gần một tháng đầu tôi nhận thấy vốn từ của các em còn ít, tìm từ chưa hay chưa phong phú, các em đang dừng lại ở tìm từ một tiếng, từ không đúng nghĩa, còn cách sử dụng từ của các em khi nói, viết, câu còn lúng túng khi đặt câu có từ cho sẵn, có khi đưa từ vào câu còn chưa hợp lý. Chính vì thế mà trong lần khảo sát đầu năm chất lượng chưa cao. 
*  Kết quả khảo sát thực tế của học sinh trước khi thực nghiệm:
+   Kết quả khảo sát chất lượng phân môn Luyện từ và câu của học sinh lớp 4A1, năm học 2022 - 2023, trước khi thực hiện đề tài như sau: (Minh chứng 1)                      
                Từ nhu cầu thực tế, tôi nhận thấy việc nghiên cứu, tìm tòi để “Vận dụng trò chơi vào dạy một số kiểu bài Mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4 để dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh” đối với một số bài trong giảng dạy phân môn Luyện từ và câu, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh lớp 4 là rất cần thiết. 
IV. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Biện pháp 1: 
       Thống kê và phân loại các kiểu bài tập Mở rộng vốn từ. 
  1.1. Mở rộng vốn từ theo quan hệ ngữ nghĩa 

  Dạng :  “ Tìm từ ngữ cùng chủ đề”

Ví dụ:  Xếp các từ ghép có trong đoạn văn theo 2 nhóm:
a) Từ ghép có nghĩa tổng hợp (ruộng đồng, làng xóm,…)
b) Từ ghép có nghĩa phân loại ( xe điện, tàu hỏa,…)
(Luyện từ và câu: Bài 2, tuần 4, trang 44- Tiếng Việt 4, tập 1)
 1.2. Mở rộng vốn từ theo cấu tạo từ.

   Ví dụ: Tìm các từ:

· Cùng nghĩa với ước mơ, bắt đầu bằng tiếng ước ( M: ước muốn) 
· Cùng nghĩa với ước mơ, bắt đầu bằng tiếng mơ ( M: mơ ước) 
               (LTVC: Bài 2, tuần 9, trang 87- Tiếng Việt 4, tập 1)

Hoặc : + Tìm các từ chứa tiếng hiền (dịu hiền, hiền lành,…)

          +  Tìm các từ chứa tiếng ác (hung ác, ác nghiệt,…)             

                (LTVC: Bài 1, tuần 3, trang 33- Tiếng Việt 4, tập 1)

1.3. Mở rộng vốn từ qua thi đố.
 Ví dụ:  Trò chơi mở rộng vốn từ về: Ý chí – Nghị lực
 a,  Thi đố giữa hai nhóm: Nói lên ý chí nghị lực của con người
 b, Chia HS thành 2 nhóm, mỗi HS được nói 1 từ về ý chí nghị lực của con người, cứ nối tiếp nhau cho đến hết, nhóm nào nêu được nhiều và đúng, nhóm đó thắng
 (LTVC: tuần 13,  trang 127 - Tiếng Việt 4, tập 1)
 1.4. Mở rộng vốn từ qua tranh ảnh.

 Ví dụ:  Nói tên đồ chơi hoặc trò chơi được tả trong các bức tranh? 
Chẳng hạn:  Hình 1, HS nhìn tranh và nêu: Đồ chơi cái diều – trò chơi là thả diều
                (LTVC: Bài tập 1, tuần 15, trang 147 - Tiếng Việt 4, tập 1)
2. Biện pháp 2: Cấu trúc của trò chơi học tập và cách tổ chức chơi.
 2.1. Cấu trúc của trò chơi học tập:

- Mục đích: Nêu rõ mục đích của trò chơi nhằm ôn luyện, vận dụng, trải nghiệm,  củng cố kiến thức, kĩ năng nào. 

- Mục đích của trò chơi sẽ qui định hành động chơi được thiết kế trong trò chơi.

- Đồ dùng, đồ chơi: Mô tả đồ dùng, đồ chơi được sử dụng trong trò chơi học tập.

- Nêu cách chơi: Hướng dẫn cụ thể từng việc làm đối với các thành viên tham gia trò chơi. 

- Nêu lên luật chơi: Chỉ rõ qui tắc của hành động chơi qui định đối với người chơi,

qui định thắng thua của trò chơi.

- Số người tham gia chơi: Cần chỉ rõ số người tham gia chơi.

- Hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất của học sinh.

 - Khi thực hiện phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn.

 2.2. Cách tổ chức chơi:

a. Thời gian chơi: 

- Thời gian tiến hành thường từ 3 - 5 phút.

b. Luật chơi

  + Giới thiệu trò chơi:

  + Nêu tên trò chơi.

  + Hướng dẫn trò chơi bằng cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ qui định chơi.

- Chơi thử và qua đó nhấn mạnh luật chơi.

- Chơi thật.

- Nhận xét kết quả chơi, thái độ của người tham dự, những sai lầm cần tránh. Giáo

viên có thể hỏi thêm một số câu hỏi để củng cố những kiến thức được học tập qua trò chơi.

- Thưởng - phạt phân minh, đúng luật chơi, sao cho người chơi chấp nhận thoải mái và tự giác, làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích sự thích thú ham mê trong học tập của học sinh. Thưởng cho học sinh có thể là cái nhãn vở, bông hoa, lá cờ hay cái bút. Có thể phạt những học sinh phạm luật chơi bằng những hình thức đơn giản, vui như hát một bài, nhảy lò cò…

- Căn cứ vào từng nội dung bài học, yêu cầu bài học và khoảng thời gian cho phép để tiến hành một cách bài bản các trò chơi vừa giúp các em phát triển phẩm chất năng lực vừa đảm bảo yêu cầu bài học cũng như thời gian tiết học.
3.Biện pháp 3: Lồng ghép một số trò chơi trong từng hoạt động nhằm phát triển phẩm chất năng lực HS.
3.1. Lồng ghép trong hoạt động khởi động:

    Khởi động là một hoạt động ở đầu mỗi tiết học, tạo không khí vui tươi trước khi truyền tải đến các em những nội dung kiến thức mới. Hoạt động này, GV giúp HS huy động những kiến thức kĩ năng, hiểu biết đã có nhằm tái hiện lại nội dung liên quan để kết nối với mạch kiến thức của bài học. 
Ví dụ trò chơi “Ghép đôi”. Thực hiện trong tiết dạy bài Câu khiến (TV4 - tập 2  - trang 87). Vì tiết trước học bài Mở rộng vốn từ: Dũng cảm nên phần khởi động bài này giúp HS tái hiện nội dung bài trước. 
Câu hỏi: Tìm từ trái nghĩa để ghép đôi 

a. Chuẩn bị: Thẻ từ
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


b.Tiến hành: GV phát cho HS 1 thẻ từ cầm trên tay. Khi có hiệu lệnh “Ghép đôi” từng bạn sẽ phải nhanh chân chạy đi tìm người bạn của mình để “Ghép đôi”. Cặp nào ghép nhanh nhất và đúng cặp từ trái nghĩa thì sẽ thắng cuộc. Bạn nào không tìm ra được người bạn của mình hoặc ghép đôi mà hai từ đó không phải là cặp từ trái nghĩa sẽ thua cuộc và chịu nhận phần thưởng không mong muốn đó là nhảy lò cò một vòng quanh lớp. 
    Các năng lực, phẩm chất được hình thành qua trò chơi:

· Năng lực giao tiếp, hợp tác, tự phục vụ, tự quản.

· Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, đoàn kết, yêu thương. 

3.2. Lồng ghép trong phần hình thành kiến thức mới (Khám phá):

   Trong mỗi giờ học, phần khám phá là phần hình thành kiến thức mới cho HS Là một hoạt động trọng tâm, làm thế nào để GV khơi gợi, hình thành được kiến thức cho HS nhẹ nhàng mà đạt hiệu quả cao nhất. Việc lồng ghép các trò chơi trong hoạt động này sẽ giúp đạt được điều đó.
  Ví dụ:   Trò chơi: “Ong tìm nhuỵ”

            Trò chơi này tôi áp dụng dạy bài 2 -MRVT: Ước mơ - Tuần 9,  trang 87- Tiếng Việt 4, tập 1).  Tìm các từ: 
                  - Bắt đầu bằng tiếng ước ( M: ước muốn)

                  - Bắt đầu bằng tiếng mơ ( M: mơ ước)
                       (Bài 2, tuần 9,  trang 87- Tiếng Việt 4, tập 1,)
a. Mục đích:

- Mở rộng vốn từ bằng cách tạo từ một tiếng đã cho thành từ hai tiếng.

- Rèn khả năng nhận ra từ nhanh, rèn tác phong nhanh nhẹn.

b. Chuẩn bị:

- Hai nhuỵ hoa, một nhuỵ ghi tiếng ước và một nhuỵ ghi tiếng mơ. Mười hai cánh hoa là 12 (tấm bìa) có vẽ chú Ong mặt sau và gắn nam châm, trên hình ghi các từ có chứa tiếng ước và các từ có chứa tiếng mơ, trong đó có 2 từ không chứa tiếng ước và tiếng mơ.

c. Cách tiến hành: 

- Chọn hai đội mỗi đội 5 em. Giáo viên chia bảng lớp thành hai phần bằng phấn màu, gắn mỗi bên bảng là một nhuỵ hoa các cách hoa được xếp phía dưới không
   theo trật tự, đồng thời giáo viên giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:

       Ví dụ: “Cô có hai nhuỵ hoa còn các cánh hoa được xếp ở phía dưới nhuỵ có ghi sẵn các từ có chứa tiếng ước và tiếng mơ, ở mặt sau cánh hoa chính là những chú Ong chở những từ chứa các tiếng ước và tiếng mơ. Để đi tìm đúng nhuỵ hoa của mình, nhưng các chú Ong không biết phải tìm như thế nào, các chú muốn nhờ các con giúp, các con có giúp được không?” Hai đội xếp thành hai hàng, khi nghe hiệu lệnh “bắt đầu” thì lần lượt em đứng đầu hàng nhanh chóng chạy lên tìm và ghép cách hoa phù hợp với nhuỵ hoa của đội mình, xong quay xuống vỗ vào tay bạn thứ hai, bạn đứng thứ hai lại tiếp tục tìm và ghép từ của mình, cứ lần lượt như thế cho hết lượt. Chơi theo hình thức “tiếp sức”. Nếu em nào ghép một lúc hai từ, chạy lên trước hiệu lệnh hay khi chạy xuống không vỗ vào tay bạn thì bị phạm quy và không được tính kết quả đó. Thời gian chơi khoảng 4 phút. Số HS còn lại là cổ động viên cho hai đội.
- Hai đội chơi xong GV cho học sinh (cổ động viên ở dưới) nhận xét, tuyên dương. Mỗi từ ghép đúng được tính 1 bông hoa; mỗi từ ghép sai không được tính bông hoa nào; đội nào có số bông hoa cao nhất sẽ thắng cuộc. Học sinh và giáo viên tuyên dương đội thắng cuộc trao phần thưởng cho đội thắng cuộc là nhãn vở hay cái bút.
 (Minh chứng 2)   
   Trò chơi hình thành cho HS:

· Các năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.

· Các phẩm chất:  đoàn kết, yêu thương, tự tin, trách nhiệm. 
3.3. Lồng ghép trong phần vận dụng, trải nghiệm:

   Trong mỗi giờ học không thể thiếu hoạt động vận dụng, trải nghiệm nhằm khắc 
sâu mở rộng liên hệ kiến thức bài học. Qua trò chơi sẽ giúp các em nhớ kĩ, nhớ lâu, vận dụng kiến thức bài học một cách dễ dàng.

Ví dụ : Trò chơi “ Kéo co” - (Minh chứng 3)                 
     Trò chơi này tôi áp dụng dạy bài : Luyện tập về từ ghép và từ láy - Tuần 4,  trang 44 - Tiếng Việt 4, tập 1).
a. Mục đích:

Củng cố và biết phân biệt được cấu tạo từ ghép, từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại và từ láy: láy âm, láy vần, láy cả âm và vần.
b. Chuẩn bị: Gv chuẩn bị nội dung bài tập phù hợp liên quan đến nội dung bài đang học.

c. Tiến hành: Cách chơi
· Các em học sinh sẽ trả lời câu hỏi để giúp đội mình kéo thắng đội bạn. Mỗi câu trả lời đúng trong thời gian quy định sẽ giúp đội mình thắng 1 hiệp. 
· Trường hợp cả hai đội không trả lời đúng sẽ coi như hòa. Hiệp đó không tính vào số hiệp thắng.
· Kết thúc trò chơi đội nào có số hiệp thắng nhiều hơn (tương đương với trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn) sẽ là đội chiến thắng.
Câu 1: Tìm từ ghép trong các từ sau:  Nhút nhát, lao xao, bờ bãi, lạt xạt.
     Câu 2: Tìm từ láy trong các từ sau: lạnh toát, lạnh lẽo, lạnh nhạt, lạnh giá.
      Câu 3: Tìm từ láy tiếng trong các từ : he hé, xôn xao, ngoan ngoãn, rào rào.
    Trò chơi hình thành cho HS:

· Các năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.

· Các phẩm chất: đoàn kết, yêu thương, tự tin, trách nhiệm. 
4.Biện pháp 4 : Vận dụng một số trò chơi khi dạy kiểu bài Mở rộng vốn từ.
 4.1.  Mở rộng vốn từ theo chủ đề hay (Tìm từ ngữ theo chủ đề).

    *  Trò chơi: “Kết bạn”

          Trò chơi này tôi áp dụng dạy bài:  Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
                       (Bài tập 3, tuần 15, trang 147 -  TV lớp 4, tập 1 )

   Kể tên các trò chơi:
       a, Trò chơi các bạn trai yêu thích .
       b, Trò chơi các bạn gái yêu thích.
a. Mục đích:

- Mở rộng vốn từ, phát huy óc liên tưởng, phán đoán.

- Rèn kỹ năng nhận ra từ nhanh, rèn tác phong nhanh nhẹn.

b. Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị một số tấm bìa hình chữ nhật kích thước 10 x 15 cm. Tất cả các tấm bìa đều có dây đeo và ghi các trò chơi theo nhóm.
c. Cách tiến hành:

 - Sau khi giáo viên nêu yêu cầu bài tập và phân tích mẫu, học sinh đọc thầm và hiểu cách làm.

 - Cách chơi: Hai đội chơi. Mỗi học sinh được tham gia chơi thì được đeo 1 tấm bìa hoặc cầm trước ngực (Trò chơi các bạn trai yêu thích hoặc trò chơi các bạn gái yêu thích). Tất cả tập hợp thành vòng tròn, mỗi em quan sát tấm bìa của mình và của các bạn để đọc nhẩm thật nhanh xem nhóm trò chơi của mình có thuộc với nhóm trò chơi của bạn không, nếu phù hợp thì các em ở đội này chạy lại kết bạn với bạn ở đội kia.

   - Giáo viên yêu cầu cả lớp cùng 2 đội chơi vừa hát vừa vỗ tay: “Kết bạn là đoàn kết, kết bạn là sức mạnh. Chúng ta cùng... kết bạn! Kết bạn!”. Khi giáo viên hô “Kết bạn! Kết bạn!” các em ở mỗi đội phải thật nhanh tìm và chạy về với bạn ở đội kia sao cho nhóm trò chơi của mình phù hợp với nhóm trò chơi của bạn. Bạn nào kết sai bạn thì phải đọc lại để tìm và kết bạn lại đúng bạn của mình. 

   - Trò chơi được chơi trong (5 phút).

   -  Giáo viên nêu xong cách chơi và luật chơi, cho học sinh lên chơi. 

   -  Sau một lượt chơi giáo viên cho học sinh 2 đội đổi các tấm bìa cho nhau hoặc cho nhóm khác lên chơi.

   -  Khi đã chơi xong giáo viên cho học sinh (cổ động viên ở dưới) nhận xét, tuyên dương. Đội nào kết bạn không bị sai và nhanh nhất là đội đó thắng cuộc. Đội thắng
cuộc sẽ được giáo viên phát thưởng.

    - Giáo viên cho học sinh đọc lại các từ vừa tìm được rồi củng cố chốt bài. Nhằm khắc sâu kiến thức cho học.
 4.2.Mở rộng vốn từ theo cấu tạo từ.

  *  Trò chơi: “Ong tìm nhuỵ”

            Trò chơi này tôi áp dụng dạy bài:  

                     Tìm các từ: 
                  - Bắt đầu bằng tiếng ước ( M: ước muốn)

                  - Bắt đầu bằng tiếng mơ ( M: mơ ước)
                       (Bài 2, tuần 9,  trang 87- Tiếng Việt 4, tập 1,)

   Như đã hướng dẫn trên mục 3.2
4.3.  Mở rộng vốn từ qua thi đố.
  * Trò chơi: “ Ai tài đối đáp”

             Trò chơi này áp dụng vào bài dạy:  Ôn tập giữa học kì I 
a. Mục đích:

- Rèn kĩ năng sử dụng câu hỏi và trả lời; luyện tư duy và phản ứng nhanh.

b. Chuẩn bị :

- Một số lá cờ.  Bảng phụ ghi nội dung bài tập. 

c. Cách tổ chức:   

- Giáo viên nêu yêu cầu bài tập và tổ chức cho các em chơi trò “Ai tài đối đáp?”

- Giáo viên chia lớp làm hai đội A và B và hướng dẫn cách chơi. 

+ Đại diện nhóm A nói tên từ loại (danh từ, động từ, tính từ) hoặc các từ theo cấu tạo (từ đơn, từ ghép, từ láy) (VD: danh từ), các thành viên trong nhóm B phải xướng lên khái niệm của từ loại đó (là những từ chỉ sự vật, ví dụ như: bàn ghế, bộ đội,… ) Giáo viên ghi lại lên bảng những ý kiến đúng.

+ (Đổi lại) Đại diện nhóm B nói tên từ loại hoặc từ theo cấu tạo  (VD: từ ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau), các thành viên trong nhóm A lại phải xướng lên tên của loại từ có cấu tạo như đội bạn vừa nêu (là từ ghép; ví dụ: thương mến, sách vở, quần áo,…). Mỗi lần đặt đúng câu hỏi hoặc trả lời đúng thì giáo viên lại cho đội đó cắm 1 lá cờ. Cứ như thế tiếp tục cho đến hết thời gian chơi (khoảng 5 pgiáo. Những em trả lời sai hoặc chậm thì không được cắm cờ. Chơi xong Giáo viên và học sinh nhận xét và công bố đội nào có số cờ nhiều hơn sẽ chiến thắng.

      Trò chơi này còn có thể áp dụng vào bài dạy:  MRVT: Đồ chơi – trò chơi

                        (Bài tập 1- tuần 15 - Trang 147- TV4, tập 1)
Cách tổ chức tương tự:

- Giáo viên chia lớp làm hai đội A và B và hướng dẫn cách chơi. 

+ Đại diện nhóm A nói tên đồ chơi (VD: diều), các thành viên trong nhóm B phải xướng lên những từ chỉ tên của trò chơi (VD: thả diều) 

+ (Đổi lại) Đại diện nhóm B nói tên trò chơi (VD: rước đèn), các thành viên trong nhóm A lại phải xướng lên những từ chỉ tên đồ chơi (VD: đèn ông sao, đầu sư tử,...), Mỗi lần đặt đúng câu hỏi hoặc trả lời đúng thì giáo viên lại cho đội đó cắm 1 lá cờ. Cứ như thế tiếp tục cho đến hết các từ chỉ tên trò chơi – đồ chơi, cần khai thác ở các hình 1, 2, 3,4, 5, 6 bài tâp 1. 

* Sau khi học sinh đã hiểu cách chơi và luật chơi giáo viên cho học sinh lên chơi. Chơi xong giáo viên và tổ giám khảo nhận xét và công bố kết quả chơi. 

- Cuối cùng giáo viên cho học sinh đọc lại toàn bài tập học sinh vừa hoàn thiện.

  Giáo viên hệ thống nội dung bài học và chốt kiến thức.

* Sau khi học sinh đã hiểu cách chơi và luật chơi giáo viên cho học sinh lên chơi. Chơi xong giáo viên và tổ giám khảo nhận xét và công bố kết quả chơi. 

- Cuối cùng giáo viên cho học sinh đọc lại toàn bài tập học sinh vừa hoàn thiện.

  Giáo viên hệ thống nội dung bài học và chốt kiến thức.
4.4. Mở rộng vốn từ qua tranh vẽ ẩn: 
 * Tổ chức trò chơi “ Tìm từ ẩn nấp”

        Trò chơi này tôi thường áp dụng dạy bài: 

   Tìm các động từ ẩn trong tranh (tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, hoạt động không lời)
                          (Bài tập 3, trang 94, tuần 9, LTVC lớp 4 – tập 1)
a. Mục đích: 

- Mở rộng vốn từ, tìm nhanh và gọi tên đư​ợc các động từ ẩn trong tranh.

- Luyện kỹ năng quan sát tinh, óc t​ưởng tư​ợng, liên t​ưởng giỏi.

b. Chuẩn bị :
- Phóng to tranh có trong bài luyện từ và câu ở tuần 9 (T94).

- Mỗi đội chơi (4; 5 học sinh ) cần chuẩn bị giấy, bút (ghi sẵn tên đội vào giấy khổ to đã chuẩn bị. VD: Đội xanh; Đội đỏ,…)

- Băng dính hoặc hồ dán.
c. Cách tiến hành :

  -  Giáo viên đính tranh đã chuẩn bị lên bảng và nêu yêu cầu bài tập. Giáo viênhư​ớng dẫn học sinh quan sát kĩ bức tranh, cho học sinh phát hiện từng sự vật ẩn trong tranh và gọi tên bằng một từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái.
  -  Giáo viên nêu yêu cầu: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, hoạt động không lời đư​ợc vẽ trong tranh (gọi là từ ẩn nấp) rồi ghi ra giấy đã chuẩn bị. Trong khoảng 3 phút, đội nào tìm đ​ược đủ số l​ượng từ  (tìm hết đ​ược những từ ẩn nấp) và nói rõ các từ nào chỉ hoạt động, các từ nào chỉ trạng thái đúng thì đội đó thắng cuộc.

- Các đội chơi cùng quan sát bức tranh do giáo viên đưa ra (hoặc trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4) ghi lại các từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái (những từ ẩn nấp) đã quan sát được và ghi vào giấy khổ to có ghi tên đội

 -  Hết thời gian, các đội lên đính tờ giấy ghi kết quả lên bảng. 

 -  Giáo viên hư​ớng dẫn cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả thi của từng đội.

 “đúng” (hoặc “sai”, hoặc “thiếu”).
  -  Cuối cùng giáo viên cho học sinh đọc lại các từ vừa tìm được qua trò chơi để  

nhằm củng cố về khái niệm động từ.
4.5. Mở rộng vốn từ qua thi đặt câu. 
Có nhiều hình thức tổ chức thi đặt câu. Chẳng hạn:

 * Trò chơi :  “Thử tài đặt câu”

 Tôi áp dụng trò chơi này vào phần vận dụng, trải nghiệm của bài dạy “Câu hỏi, dấu chấm hỏi” 
                        (TV4, tập 1, Tuần 13 - Trang 131)

a. Mục đích: 

- Rèn kĩ năng đặt câu hỏi (câu nghi vấn) dựa vào một sự vật hoặc một bức tranh cho trước 

- Luyện phản ứng nhanh, rèn kĩ năng quan sát để tìm ra câu hỏi nhằm củng cố kiến thức về câu hỏi vừa học.

b. Chuẩn bị :

- Chuẩn bị một vài sự vật (hoặc bức tranh nhỏ) để đưa ra cho các bạn đặt câu hỏi (ví dụ: chiếc lá, bông hoa, hộp bút,…) hoặc tranh vẽ đồ vật hoặc cây cối, loài vật,… 
 -  Mỗi đội có một tờ giấy khổ to và bút dạ để ghi câu hỏi

c. Cách tiến hành:   

- GV nêu rõ yêu cầu:

+ Được đặt tất cả các câu hỏi có từ nghi vấn đã học (ai, gì, thế nào,…)

- Khi có lệnh “Bắt đầu”, cần ghi từng câu hỏi ra giấy theo thứ tự, viết đúng chính tả và hình thức câu hỏi.

- Khi có lệnh “kết thúc” các tổ dừng bút, sau đó từng nhóm lên đính kết quả của nhóm mình lên bảng lớp. Giáo viên cùng với HS cả lớp kiểm tra, nhận xét và công bố kết quả cuộc chơi. Nhóm nào tìm được nhiều câu hỏi theo đúng yêu cầu thì nhóm đó thắng.
   Ví dụ: GV hoặc 1 HS cầm đưa ra sự vật “chiếc lá”, các câu hỏi có thể đặt như sau:
           + Chiếc lá này màu gì?

           + Ai đã ngắt chiếc lá này?

           + Lá này dùng để làm gì?

           + Bạn lấy chiếc lá này ở đâu?

           + Hình dạng chiếc lá thế nào?

           + Tại sao bạn ngắt chiếc lá này?...

- Giáo viên cho học sinh đọc lại các câu vừa tìm được rồi củng cố chốt bài. Nhằm khắc sâu kiến thức cho học sinh về câu hỏi.

  * Cách  tiến hành này có thể thay đổi tùy sự linh động của giáo viên. Cũng có

thể cho HS làm việc cá nhân hoặc thay đổi hình thức bằng cách cho HS quan sát tranh rồi đặt câu hỏi theo cách chơi  “Truyền điện”. (Minh chứng 4)                      
  *Trò chơi: “Đặt câu theo tranh”

             Trò chơi này áp dụng vào bài dạy: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

                        (Bài tập 3- tuần17 - Trang 171- TV4, tập 1)
 a. Mục đích: 

- Luyện cho học sinh biết dựa vào ý mà các bức tranh gợi ra, đặt được câu đúng ngữ pháp, đúng nội dung tranh, đúng mẫu câu.

 - Rèn kĩ năng quan sát, tìm ý, đặt câu, luyện tác phong nhanh nhẹn. 

b. Chuẩn bị : - Tranh vẽ dùng để đặt câu theo tranh đã được phóng to (theo sách giáo khoa TV4).

 - Các băng giấy, hồ dán để đính băng giấy lên bảng; bút dạ để viết câu lên băng giấy. 

- Tên các nhóm chơi ghi sẵn lên bảng lớp (khoảng 4; 5 nhóm chơi mỗi nhóm 4; 5 người) 

c. Cách tiến hành : 

    Giáo viên phát cho mỗi nhóm 4 hoặc 5 băng giấy để viết câu (hoặc yêu cầu viết lên bảng lớp) và hướng dẫn cách chơi. 

- Treo bức tranh lên bảng, yêu cầu các nhóm quan sát.

 - Mỗi nhóm chơi nhanh chóng suy nghĩ để đặt câu theo mẫu Ai làm gì? lên băng giấy rồi dán lên bảng lớp đúng cột ghi tên nhóm mình. Hết thời gian chơi (khoảng 5 phút) giáo viên cùng các nhóm đánh giá, rà soát từng câu trên bảng. Nhóm nào có số lượng câu đặt đúng ngữ pháp, đúng nội dung, đúng mẫu câu nhất sẽ đựơc thắng cuộc. 

*Trò chơi: “Thi đặt câu theo mẫu”

 Trò chơi này áp dụng vào bài dạy: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

                        (Bài tập 3 - Tuần 25 - Trang 68 - TV4, tập 2)

 a. Mục đích:

 - Rèn kĩ năng nói, viết câu đúng mẫu: Ai là gì? có sự tương hợp về nghĩa giữa thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ.

 - Luyện trí so sánh, liên tưởng nhanh, tác phong nhanh nhẹn. 

b. Chuẩn bị : - Giáo viên chuẩn bị một số từ ngữ (như ND bài tập 3 SGK) 
 c. Cách tiến hành :

 - Những người chơi chia thành từng cặp (2 người) – nhóm bàn. Học sinh A  nêu vế đầu. (VD: Bạn Bích Vân);  học sinh B đối vế sau (VD: là người Ba Vì). Sau đó 2 HS lại đổi lượt cho nhau. Học sinh nào không nêu được sẽ bị trừ điểm. Hết giờ chơi, ai hoặc nhóm nào được nhiều điểm hơn sẽ thắng cuộc. 
(Minh chứng 5)                     

4.6. Mở rộng vốn từ qua tìm từ theo nét nghĩa.

 *Trò chơi: “Tìm nhanh từ đồng nghĩa, trái nghĩa”
             Trò chơi này áp dụng vào bài dạy:  MRVT:  Dũng cảm

                        (Bài tập 1- Tuần 26 - Trang 83- TV4, tập 2)
a.Mục đích: 
- Nhận biết nhanh các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa làm giàu vốn từ của học sinh

 - Luyện trí thông minh, nhanh mắt, nhanh tay.

 b. Chuẩn bị:
 - Từ 2 đến 4 bộ quân bài có nội dung như nhau nhưng khác màu để khỏi bị lẫn (xanh, đỏ, vàng…) tương tự quân bài trong cỗ tam cúc. Mỗi bộ có 10 hoặc 12 quân bài đã ghi sẵn các từ. 

- Một bộ quân bài dành cho người cầm cái (trọng tài) khác màu với các bộ quân bài của người chơi. Trên mỗi quân bài này có ghi từng từ đồng nghĩa với từ được ghi trên quân bài của người chơi. 

- Mỗi quân bài này đều được ghi từ ở cả hai đầu để người chơi dễ nhìn khi cầm bài trên tay.
c. Cách tiến hành:

- Từ hai đến 4 người chơi. Mỗi người có 1 bộ quân bài như nhau (10, 12 quân) 

- Trọng tài lật 1 quân trong bộ bài của mình (có từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ trong bộ bài của người chơi).

 - Những người chơi phải chọn thật nhanh quân bài của mình có từ đồng nghĩa với quân bài của trọng tài để đánh ra. 

- Trọng tài công nhận quân bài đánh ra là từ đồng nghĩa thì người đánh quân bài đó sẽ được ''ăn''; nếu sai thì người đánh quân bài đúng tiếp theo sẽ được ''ăn''. Trường hợp 2, 3 người cùng ra quân bài đúng thì cùng được ''ăn''.

 - Đánh hết bộ quân bài, ai có số lượng quân bài được ''ăn'' nhiều nhất sẽ thắng cuộc. Như vậy, người thắng là người nhận ra nhanh, đúng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.
4.7. Mở rộng vốn từ qua trò chơi tiếp sức 
* Trò chơi: “ TIẾP SỨC”

Trò chơi này áp dụng vào bài dạy: MRVT: Du lịch – Thám hiểm
                        (Tuần 30 - Trang 117- TV4, tập 2)
 a. Mục tiêu:  Mở rộng vốn từ; rèn tác phong nhanh nhẹn, luyện trí thông minh.
b. Chuẩn bị :

- Bảng phụ ghi sẵn bài giải để bổ sung một số từ sau khi trò chơi kết thúc mà các em chưa tìm được.
c. Cách tổ chức:

-Tổ chức cho 2 đội thi đua,với số học sinh của 2 đội bằng nhau.
- Sau khi giải nghĩa từ ngữ được dùng để gọi tên nhóm từ (VD: Đồ dùng cần cho chuyến du lịch), yêu cầu các em kể ra những từ thuộc nhóm đó. 
- GV chỉ cần nêu tiếp sức bắt đầu: Lần lượt từng học sinh của 2 đội nối tiếp nhau ghi lên bảng mỗi em 1 từ. Hết thời gian chơi, đội nào ghi nhiều từ và đúng thì sẽ chiến thắng. (VD: Vali, điện thoại, quần áo, thức ăn, nước uống,…)
5.Biện pháp 5 : Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức trò chơi học tập cho HS.
     Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu đổi mới trong dạy học là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó giúp bài giảng của GV trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, thu hút sự tập trung chú ý của HS vào bài dạy. Qua đó nâng cao được chất lượng dạy và học. Bên cạnh việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tôi còn mạnh dạn đưa ra 1 số trò chơi học tập có sử dụng công nghệ thông tin tạo nên tính hiệu quả của trò chơi gây hứng thú cho HS.
· Ví dụ Trò chơi “ Ô chữ kì diệu” (Minh chứng 6)
Trò chơi này áp dụng vào bài dạy: MRVT: Trung thực – Tự trọng (phần vận dụng, trải nghiệm của tiết dạy) .
                        (Tuần 5 - Trang 48 - TV4, tập 1)

a.Mục đích: 

- Qua hoạt động trò chơi giúp HS nhận biết hiểu nhanh và giải đúng nghĩa các từ thuộc chủ đề Trung thực - tự trọng. Biết cách dùng tự thuộc chủ điểm trong từng ngữ cảnh giao tiếp hàng ngày.
 - Luyện trí thông minh, nhanh mắt, nhanh tay.
b. Chuẩn bị : 
    Gv chuẩn bị nội dung câu hỏi phù hợp liên quan đến nội dung bài đang học.
c. Tiến hành: GV tổ chức cho HS chơi theo hình thức hai đội cùng suy nghĩ và phát nhanh tín hiệu trả lời bằng tiếng chuông, đội nào rung chuông trước thì trả lời trước,  ... lần lượt chơi từng câu hỏi rồi đưa ra đáp án. Đội nào giải được nhiều câu đúng là đội thắng cuộc.
Trò chơi hình thành cho HS:

· Các năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề.

· Các phẩm chất:  đoàn kết, yêu thương, tự tin, trách nhiệm. 
· Ví dụ Trò chơi :  “Ô cửa  bí mật”
Trò chơi được vận dụng để củng cố lại kiến thức của bài MRVT ý chí - nghị lực. 
a. Mục đích :   
 +   Củng cố, khắc sâu kiến thức về ý chí nghị lực .

     +   Rèn khả năng tập trung suy nghĩ cao độ. 

     +    Rèn phản xạ nhanh, nhạy.
     +  Tạo hứng thú và không khí sôi nổi trong học tập .

 b.  Chuẩn bị : 
    Giáo viên tạo slide trên giáo án điện tử nội dung bài tập ở bốn ô cửa sổ, trong mỗi ô cửa bất kỳ, bí mật là một bài tập hoặc một câu đố như sau 
  +  Câu hỏi trong ô cửa 1: Tìm các từ nói lên ý chí nghị lực của con người .                  
 +  Câu hỏi trong ô cửa 2: Câu tục ngữ nào khuyên chúng ta phải vất vả mới có lúc thanh nhàn, có ngày thành đạt?
 +  Câu hỏi trong ô cửa 3: Câu tục ngữ nào khẳng định có ý chí thì nhất định thành công?      
+ Câu hỏi trong ô cửa 4:  
Đọc bài thơ sau và cho biết ai sáng tác? 
Gạo đem vào giã bao đau đớn,

   Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông.

 Sống ở trên đời người cũng vậy,

        Gian nan rèn luyện mới thành công.
                                       Đáp án: Hồ Chí Minh
      Và tôi chuẩn bị phần thưởng bí mật trong mỗi ô cửa. Đội nào trả lời đúng sẽ có quà, có thể là một hộp quà màu xanh, một hộp quà màu đỏ hoặc là một tràng pháo tay, hoặc một hộp quà màu vàng, (ở trong hộp quà là một hộp phấn hoặc một tập nhãn vở hoặc mấy chiếc bút chì..., ) - Minh chứng 7.
c.Tiến hành:  Ở trò chơi này tôi chọn một em nhanh nhẹn, hoạt bát, nói năng lưu loát  làm dẫn chương trình giới thiệu, chọn 2 đội, mỗi đội 5 bạn chơi và phổ biến luật  chơi như sau : mỗi đội sẽ được mở ô cửa hai lần, để bắt đầu chơi, hai đội sẽ oẳn tù tì dành quyền chọn mở ô cửa trước. Khi ô cửa được mở ra hai đội cùng suy nghĩ và phát nhanh tín hiệu trả lời bằng tiếng chuông, đội nào rung chuông trước thì trả lời trước. Thời gian 10 giây cho 2 đội trả lời. Nếu trả lời đúng thì đội đó được khám phá bí mật trong ô cửa. Nếu đội nào trả lời sai thì đội bạn được trả lời, nếu 2 đội không trả lời được thì quyền trả lời dành cho khán giả là các bạn dưới lớp .
    Khi hai đội suy nghĩ trả lời đúng kết quả câu đố thì giáo viên liên hệ thêm :    Qua bài thơ này này các con thấy được lời Bác Hồ dạy phải chịu gian nan, vất vả rèn luyện mới thành công.
     Sau đó giáo viên nhận xét hai đội chơi kết hợp với củng cố nội dung bài học. 
 * Lưu ý : 

         Trò chơi này còn có thể vận dụng ở tất cả các tiết học dạy bài ở môn Tiếng việt và cả những môn học khác nữa. Ta chỉ cần thay các nội dung bài tập phù hợp là được. 
6. Thực nghiệm: (Minh chứng 8) 
C. KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. KẾT QUẢ: 

     Sau khi vận dụng trò chơi học tập vào phân môn Luyện từ và câu tại lớp 4A1 mà tôi được phân công giảng dạy, kết quả đạt được như sau: 
(Minh chứng 9)

      Kết quả thu được là các em tiếp thu bài tốt, phát huy tính tích cực, các em mạnh dạn tự tin khi giao tiếp, chủ động sáng tạo. Giúp các em học tập một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả. Chất lượng học sinh học môn Tiếng Việt nâng lên rõ rệt. Câu văn của các em ít có từ dùng sai hơn. Đặc biệt rèn kĩ năng nói, diễn đạt của các em rất mạch lạc, phong phú, tự nhiên. Nhiều câu văn, từ ngữ hay gây sự bất ngờ thú vị, có sức gợi cảm lớn. Điều đó chứng tỏ vốn từ của các em được nâng lên, các em biết sử dụng vốn từ một cách hợp lý hơn, sinh động hơn. Sau mỗi giờ học gây được sự sảng khoái ham thích học tập môn Tiếng Việt. Các em được phát triển tốt năng lực sử dụng tiếng Việt. So s¸nh víi các lớp cïng khối, t«i thÊy chÊt l­îng cao h¬n h¼n. Häc sinh ®äc to, râ rµng, ch÷ viÕt ®Ñp vµ trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp còng nh­ trong giao tiÕp c¸c em rÊt tự tin, nhanh nhẹn, ho¹t b¸t kh«ng sî sÖt nhót nh¸t nh­ ®Çu n¨m. Thành tích nổi bật của lớp tôi chủ nhiệm là Kì thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện vừa qua, lớp tôi có em Nguyễn Ngọc Diệp đạt giải Nhất. Thi Viết chữ đẹp cấp trường lớp có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì,  1 giải Ba, 2 giải KK. Thi toán vioedu cấp trường cũng 1 giải Nhì, 2 giải Ba.... 
           Ngoµi häc tËp c¸c em rất tích cực tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c như: hoạt động Đội vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ do nhµ tr­êng tæ chøc ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao. Đặc biệt là cuộc thi HS vẽ tranh toàn quốc dành cho HS Tiểu học với chủ đề “Vẽ về cảnh đẹp quê hương em” lớp có em Nguyễn Bảo Ngọc ®¹t gi¶i NhÊt, 2 giải KK là em Trần Thị Tường Vy, em Phan Kim Ngân... Trong các giờ sinh hoạt lớp, các em rất sôi nổi, mạnh dạn tự tin đứng lên trước giao lưu và tham gia biểu diễn văn nghệ rất tự nhiên. (Minh chứng 10) 
       II. KẾT LUẬN:  
      Việc sử dụng trò chơi học tập trong tiết học chính là tạo ra một môi trường học tập mà học sinh có thể tích cực chủ động hơn, nhằm phát triển toàn diện các năng lực phẩm chất tốt của HS rất phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Các em mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động. Từ đó những kĩ năng tự học, sáng tạo, giao tiếp được phát triển. Sự say mê học tập của các em là nguồn động viên thúc đẩy tôi phải luôn vận dụng các trò chơi học tập vào tiết học. Đồng thời giúp tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu thiết kế các trò chơi mới để lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập.Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn áp dụng các trò chơi phù hợp trong mỗi bài tập, mỗi tiết dạy. Tất cả những môn học khác tôi cũng thường xuyên áp dụng các trò chơi nhằm phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt cho HS rất hiệu quả.
 *  Khi vận dụng các trò chơi học tập cần lưu ý một số điều sau đây :

                   - Trò chơi học tập phải có luật chơi rõ ràng, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, không đòi hỏi thời gian dài cho việc huấn luyện.

                  - Trò chơi cần diễn ra trong một thời gian hợp lí, phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh.

                   - Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ các trò chơi học tập sẽ có tác dụng rất tích cực, kích thích hứng thú học tập giúp tiết học đạt hiệu quả cao.

                   - Không lạm dụng trò chơi học tập, biến cả tiết học thành tiết chơi hoặc tổ chức quá nhiều trò chơi trong tiết học gây cho học sinh sự mệt mỏi.

                   - Tránh lặp đi lặp lại trò chơi học tập trong tiết học sẽ không hấp dẫn học sinh, không thu hút học sinh.

*  Khi thiết kế các trò chơi học tập cần lưu ý :

   - Khi tổ chức trò chơi học tập nói chung và môn iếng Việt lớp 4 nói riêng, chúng ta phải dựa vào nội dung bài học, vào điều kiện cơ sở vật chất của trường, thời gian trong từng tiết học mà lựa chọn hoặc thiết kế các trò chơi cho phù hợp. Song để tổ chức được trò chơi Tiếng Việt có hiệu quả đòi hỏi mỗi người thầy phải có kế hoạch, chuẩn bị thật chu đáo cho mỗi trò chơi.

 - Việc làm đồ dùng phục vụ cho trò chơi phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi tiểu học. Muốn dạy tốt bất kì một môn học nào thì người giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình, sách giáo khoa, đặc trưng bộ môn. Luôn luôn tìm tòi sách tham khảo, báo mạng... cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với học sinh lớp mình phụ trách. Phương pháp giảng dạy đó phải thu hút được sự chú ý của các em, nhằm gây hứng thú và phát huy tính tích cực, chủ động của các em. Chú ý liên hệ thực tế, vận dụng kiến thức vừa học vào đời sống hàng ngày.
           - Bản thân người giáo viên cần tự trang bị kiến thức cho mình thông qua sách báo, tài liệu, giáo trình tham khảo và luôn học hỏi các đồng nghiệp đi trước những cái hay, cái mới để áp dụng vào giảng dạy cho được tốt hơn. Cho nên người giáo viên cần có cuốn sổ tay ghi chép những gì học sinh đạt được và chưa đạt được khi học bài đó để rút kinh nghiệm cho những năm học sau. Thường xuyên kiểm tra, chữa bài tay đôi với học sinh một cách tỉ mỉ, chính xác, tuyên dương kịp thời những học sinh học tốt và tiến bộ. Coi trọng nguyên tắc dạy học vừa sức nhằm phát huy tiềm lực và năng khiếu Tiếng Việt ở mỗi học sinh. Đặc biệt cần kết hợp hài hoà giữa ba môi trường giáo dục: Nhà trường - gia đình - xã hội.

III. KHUYẾN NGHỊ:  

   - Các cấp quản lí chuyên môn tạo mọi điều kiện, khuyến khích giáo viên chủ động trong việc khai thác nội dung, sáng tạo và xây dựng các kiểu bài tập phù hợp để giúp học sinh tham gia học một cách tích cực và chủ động hơn.

  - Các cấp quản lí chuyên môn, GV tạo mọi điều kiện cÇn lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho ho¹t ®éng ngoại khóa câu lạc bộ Tiếng Việt để phát triển năng lực sử dụng Tiếng Việt cho HS như thi: B¸o ¶nh, b¸o t­êng, thi s¸ng t¸c th¬, v¨n, kÞch , thi vë s¹ch ch÷ ®Ñp thi ®äc th¬, ng©m th¬, kÓ chuyÖn, c¸c trß ch¬i TiÕng viÖt, sæ tay chÝnh t¶, sæ tay tõ ng÷ , tham gia c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ ngoµi nhµ tr­êng.
  - Cung cấp các tài liệu về Nghiên cứu Tiếng Việt, từ điển Tiếng Việt.

  - Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy phân môn Luyện từ và câu.
      - Cung cấp kịp thời các phương tiện dạy học phục vụ cho môn học. Quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy tài liệu nghiên cứu dạy học còn ít, đồ dùng phục vụ cho tiết dạy còn chưa phong phú.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi qua thực tế giảng dạy. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng đề tài của tôi chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được hội đồng xét duyệt và các bạn đồng nghiệp góp ý kiến bổ sung thêm để ®Ò tµi cña t«i ®­îc hoµn h¶o vµ vËn dông thùc tiÔn sao cho cã hiÖu qu¶ cao h¬n.

        * Cam đoan :  Tôi xin cam đoan đề tài này là do tôi thực hiện trong năm học 2022 - 2023, không sao chép của bất cứ ai. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm .                 

         T«i xin tr©n träng c¶m ¬n!
                                                       Cæ §«, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2023

                                                                            Ng­êi viÕt

                                                                   TrÇn ThÞ Kim Sinh
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